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PHÒNG GD&ĐT MỸ HÀO 

TRƯỜNG THCS TĐ LÊ HỮU TRÁC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Mỹ Hào, ngày 30  tháng 11  năm 2023 

 

DANH SÁCH 
CÔNG NHẬN HỌC SINH GIỎI CẤP THỊ XÃ KHỐI 9 NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định 692/QĐ-PGD&ĐT ngày 29/11/2023  

của Phòng GD&ĐT thị xã) 

-------------------------- 
 

TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Môn thi  Đạt giải 

1 Vũ Đức Huy 22/08/2009  

Toán 

(03 học sinh) 

Ba 

2 Nguyễn Gia Huy 04/09/2009 KK 

3 Vũ Thị Nhật Lệ 26/02/2009 KK 

4 Phùng Thị Thảo Vân 27/10/2009  

 

Lí 

(05 học sinh) 

Nhất 

5 Nguyễn Xuân Hiếu 12/06/2009 Nhất 

6 Nguyễn Thành Đạt 26/09/2009 Nhì 

7 Nguyễn Thịnh Thành  11/11/2009 Nhì 

8 Nguyễn Công Minh 22/01/2009 KK 

9 Nguyễn Hoàng Đạt 16/10/2009 
Hóa.  

(01 học sinh) 
Ba 

10 Trần Phương Lan 04/01/2009  

 

Sinh 

(05 học sinh) 

Ba 

11 Đặng Khánh Huyền 02/09/2009 KK 

12 Đặng Hữu Minh Nghĩa 17/09/2009 KK 

13 Nguyễn Vũ Khánh Linh 18/04/2009 KK 

14 Bùi Thị Khánh Ly 21/08/2009 KK 

15 Lại Minh Anh 29/05/2009 Văn  

(02 học sinh) 

KK 

16 Nguyễn Minh Nguyên 04/02/2009 KK 

17 Đinh Thị Quỳnh Anh 27/08/2009  

Sử 

(03 học sinh) 

KK 

18 Nguyễn Gia Minh 12/01/2009 KK 

19 Đào Nguyên Chương 30/05/2009 KK 
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TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Môn thi  Đạt giải 

20 Phạm Thị Hồng Nhung 24/07/2009  

Địa 

(03 học sinh) 

KK 

21 Đinh Diệu Thi 05/05/2009 KK 

22 Đào Hoa Tường Vy 12/04/2009 KK 

23 Đặng Hà Trang 18/10/2009  

 

 

 

 

Anh 

(09 học sinh) 

Nhất 

24 Nguyễn Mai Linh 02/09/2009 Ba 

25 Phạm Kim Ngân 11/04/2009 Ba 

26 Đỗ Kim Ngân 17/03/2009 KK 

27 Hoàng Khánh Ninh 05/12/2009 KK 

28 Vũ Minh Hạnh 05/03/2009 KK 

29 Nguyễn Thị Thu Hà 22/04/2009 KK 

30 Trương Thị Bảo Trân 18/11/2009 KK 

31 Trần Phương Anh 01/02/2009 KK 
 

Danh sách gồm 31 học sinh./. 


